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CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG 

 

 
THƯ NGỎ 

 

 

"Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để nâng 

cao chất lượng và đưa ra các giải pháp kinh 

doanh và sản phẩm sáng tạo, hiệu quả hơn 

bạn nghĩ” 

 

 
“Nền tảng để phát triển bền vững” 

 
 
 

 

 

Công ty TNHH Nhựa Tân Long xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe và thành công, thịnh 

vượng tới quý khách hàng & đối tác. 

 
Công ty chúng tôi đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nhựa. Với đội ngũ nhân viên giàu nhiệt 

huyết Công ty TNHH Nhựa Tân Long đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị thế của mình 

trong các lĩnh vực sản xuất: 

- Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 2 Vách 
- Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 1 Vách 
- Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 2 Lớp 

- Ống Nhựa HDPE trơn cùng phụ kiện 

 
Với phương châm “Vì lợi ích của khách hàng” - chúng tôi hiểu rằng mọi sự nỗ lực về chất lượng phục 

vụ của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành công trong tương lai cho khách hàng. 

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người, Tân Long tin rằng sẽ mang đến cho Quý 

Khách những sản phẩm tốt nhất để quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình một cách có hiệu quả. 

Sự hài lòng của Quý Khách chính là thành công của công ty chúng tôi. 

 
Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty bản hồ sơ năng lực với 

đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp. 

Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

 
Trân trọng! 

 
 
 

Công ty TNHH SX M DV Nhựa Tân Long 
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GIỚI THIỆU 
 
 
 

 

Công ty TNHH Nhựa Tân   Long  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313776601 do Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/04/2016. 

 

 
 Năm 2016 Nhựa Tân Long được thành lập với 

tiền thân là một cơ sở sản xuất nhựa trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002. 

 

 Đưa dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE với 
công nghệ cao của Hàn Quốc cho ra dòng sản 
phẩm ống nhựa HDPE 

 

 Công ty TNHH Nhựa Tân Long chính thức được 
thành lập với chức năng chính là sản xuất và 
kinh doanh ống nhựa HDPE và phụ kiện. 

 

 Ứng dụng Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 và 
Tiêu chuẩn Việt Nam 9070: 2012 vào sản phẩm 
ống nhựa gân xoắn HDPE 1 vách và ống nhựa 
gân xoắn HDPE 2 vách. 

 

 Áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 
2015 

 

 Đưa sản phẩm ống HDPE mang thương hiệu 
Tân Long ra thị trường trong nước và quốc tế. 

 

 Với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sản phẩm đa 
dạng, giá thành hợp lý, Tân Long đã trở thành lựa 
chọn đáng tin cậy, lâu dài của nhiều khách hàng 
trong và ngoài nước. Sản phẩm của Tân Long đã có 
mặt trong hàng loạt các dự án quy mô lớn. 

 
 

 Tân Long tự hào là một trong những doanh nghiệp 
đầu tiên của Việt Nam sản xuất sản phẩm mới như 
ống nhựa gân xoắn HDPE chuyên phục vụ ngành 
thoát nước. 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

• Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu 

hàng đầu. 

• Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty. 

• Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm 

hoạt động. 

TẦM NHÌN 

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa 

học quản lý, Tân Long mong muốn trở thành một công ty 

hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản xuất cơ khí tại 

Việt Nam. 

SỨ MỆNH 

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt 

nhất, góp phần mang lại sự thành công cho doanh nghiệp 

và cá nhân. Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc 

thân thiện cho nhân viên. 
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THÔNG TIN PHÁP LÝ 
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                   CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG 
 
 

 

 
 

 

 

CHẤT LƯỢNG SÁNG TẠO 
 

Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết 

định sự thỏa mãn của khách hàng là chìa khóa 

của thành công, chúng tôi xem việc đảm bảo 

tiến độ và chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến 

lược trong sự nghiệp phát triển của mình. Mục 

tiêu của Tân Long là mang đến tối ưu hóa về 

kinh tế cho khách hàng. 

Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, phát 

triển cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 

như đổi mới khả năng cung ứng dịch vụ, không 

có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng 

tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp nhất 

với lợi ích của khách hàng. 

 

CHUYÊN NGHIỆP NỖ LỰC 
 

Dịch vụ của Tân Long được vận hành bởi 

đội ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên nghiệp với 

nhiều kinh nghiệm. 

Bộ phận tuyển dụng luôn chủ động tìm các 

ứng cử viên có tay nghề cao nhất để cung cấp 

kịp thời cho khách hàng. 

Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn kết, 

vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý khách hàng, 

chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành 

công hơn nữa trong tương lai để cùng mang đến 

thành công cho tất cả đối tác khách hàng cùng 

đồng hành với mình. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
                
                                 NGUYÊN TẮC TUÂN    THỦ 
 
 

 

VỚI KHÁCH HÀNG 
- Chất lượng, uy tín, tiến độ. 

- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các 

khách hàng với chất lượng tốt nhất. 

- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và 

trân trọng. 

- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ hơn, 

góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho khách hàng. 

 

 

VỚI ĐỐI TÁC 
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, 

ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền 

thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất 

lượng hàng hoá và tôn trọng khách hàng. 

- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh 

doanh nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. 

          VỚI NHÂN VIÊN 
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 

phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

- Tạo cơ hôi thăng tiến trên cơ sở hiệu quả 

công việc, tính chính trực và lòng trung thành 

với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng 

tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát 

triển bền vững của công ty. 

 

VỚI CỘNG ĐỒNG 
- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh 

doanh. 

- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành 

luật pháp. 

- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung 

của xã hội. 
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NĂNG LỰC TÂN LONG 
  

 
1. NĂNG LỰC KỸ THUẬT 

Công nghệ sản xuất : Với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện 

đại do Châu Âu cung cấp công nghệ đùn ống khép kín của Italia, 

CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ 

thuật lành nghề giàu kinh nghiệm được đào tạo chính quy trong 

và ngoài nước, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Tân 

Long đã sản xuất ra các loại ống nhựa HDPE, đường kính từ 

150mm tới 2000mm với tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và 

Quốc tế. 

2. NHÂN SỰ: 

Với 2 nhà máy tại Long An và Hưng Yên với 60 công nhân viên 

đang làm việc, trong đó, khoảng hơn 20 công nhân sản xuất và 

bảo trì (bao gồm cả tổ trưởng), 2 kỹ sư phụ trách sản xuất từng 

dự án, QC. 

Còn lại là nhân sự gián tiếp (hành chính, nhân sự, bảo vệ, kế 

toán, thủ kho, tài xế, vệ sinh nhà máy,…) 

Công nhân sản xuất được chia thành các tổ theo chức năng 

như: tổ đùn ống, tổ phụ kiện, tổ nguyên vật liệu,… Mỗi tổ do 

các tổ trưởng quản lý và trực tiếp điều hành sản xuất. 
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3. NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI LONG AN – HƯNG YÊN 

 Tổng diện tích khuôn viên nhà máy gần 6.000 m2, trong đó khu vực sản xuất có mái che 

hơn 4.000 m2. Khu vực bãi chứa thành phẩm khoảng 2.000 m2. Khu vực văn phòng, nhà 

ăn, bãi xe, kho chứa vật tư phụ được bố trí tách rời khu vực sản xuất chính nhằm đảm 

bảo công năng sử dụng. 

Nhà máy được bố trí theo dây chuyền sản xuất khép kín, thuận tiện cho việc nhập 

nguyên liệu vào khu vực cắt và xuất kho thành phẩm, kể cả việc sử dụng bằng xe 

chuyên dụng dài 15m vẫn đáp ứng được. 

Khu vực kho được bố trí ở cuối khu sản xuất, có diện tích mái che là 4.000 m2. 

 
4. TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN: 

Toàn bộ cán bộ và công nhân ở nhà máy được trang bị mũ, áo bảo hộ, 

giày mũi sắt, bao tay đầy đủ theo quy định về bảo hộ dành cho chuyên 

ngành cơ khí. Chế độ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị 

được thực hiện chặt chẽ. Ngoài ra, tùy theo những yêu cầu dành cho 

các nhóm việc chuyên trách như cắt, hàn, khoan, sơn, phụ kiên. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC NHÂN LỰC CÔNG TY 
 
 

 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. 

Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo 

yêu cầu thị trường. 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

HÀNH CHÍNH 

KẾ TOÁN 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

P.GIÁM 

ĐỐC 

PHÒNG 

KINH DOANH 
NHÀ MÁY 

Bộ Phận 

Hành Chính 

KS. Vận 
Hành 

GĐ. KỸ 

THUẬT 
Kinh Doanh                        

Dự Án 
Công Nhân 

Sản Xuất 

Bộ Phận 

Kế Toán Kho, 

Thu Chi 

Kỹ Thuật 

Viên 

ADMIN 

 

Chăm Sóc 

Khách Hàng  
Công Nhân 

Vệ Sinh  
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SẢN PHẨM ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH 

 
 Ống nhựa HDPE 2 Vách có bề mặt bên trong trơn nhẵn, bóng, chống bám bụi, cặn bẩn. Điều này 

đồng nghĩa với vấn đề tắc nghẽn, phải thông tắc, sửa chữa sẽ không bao giờ xảy ra. 
 

 Ống nhựa HDPE 2 Vách có độ cứng cao, khả năng đàn hồi tốt, vô cùng dẻo dai, nên chịu được lực 
nén lớn từ trên bề mặt đường. Điều này khiến cho ống không dễ dàng bị nứt, vỡ như ống nhựa 
PVC hay ống cống bê tông. Chi phí khi sử dụng ống nhựa HDPE gân xoắn 2 vách ngang bằng chi 
phí khi sử dụng ống bê tông bù lại rút ngắn được thời gian thi công với uu điểm gọn, nhẹ, lắp đặt dễ 
dàng. Tuổi thọ ống nhựa HDPE gấp 3 lần ống bê tông. 

 

 Ống nhựa HDPE 2 Vách giúp cho môi trường sạch hơn, đường phố đẹp hơn. Vì ưu điểm vượt trội 
về độ bền và tiện ích như trên, những đường phố sử dụng tuyến ống thoát nước bằng ống nhựa 
HDPE gân xoắn sẽ không bao giờ bị đào lên để sửa chữa, đường phố sẽ không bị bụi vì đất cát xi 
măng từ những đợt đào đường, sẽ không còn hố tử thần. Và khi đường xá phẳng, không lồi lõm thì 
tai nạn giao thông sẽ được giảm thiểu đáng kể. 



 

        

 
 

                  ỐNG NHỰA HDPE 1 VÁCH 
 

 
 

 Công ty TNHH Nhựa Tân Long chúng tôi sản xuất ống nhựa HDPE 1 Vách, ống nhựa gân xoắn 

HDPE 1 vách, 2 vách mang thương hiệu Tân Long với mẫu mã, kích cỡ đa dạng theo 
tiêu chuẩn TCVN11821-3:2017 đạt chất lượng tốt, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách 

hàng. Chúng tôi tự hào khẳng định được uy tín & thành công trong ngành công nghiệp nhựa Việt 
Nam. Là đối tác chiến lược và lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://phumytan.com/


 

 
 
 

                  ỐNG NHỰA HDPE 2 LỚP 
 
 

 Để mở rộng qui mô sản xuất và tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, năm 2020 công ty chúng tôi cho ra 
mắt thêm sản mới: ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP gồm 2 loại SN4, SN6.3, SN8. Sản phầm được sản xuất 
theo tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Phương pháp đấu nối 
thuận tiện và nhanh gọn, tiết kiêm chi phí thi công cho khách hàng. 
 
Công trình thực hiện:  

1. Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn 

2. Công trình: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở HAWACO 

3. Dự án Khu đô thị Waiterpoint Bến Lức 

4. Dự án: Khu đô thị Long Hưng 

5. Dự án: Aqua Citiy Biên Hòa 

6. Dự án: Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân – Quy Nhơn Homes 

 

Và còn nhiều công trình khác đã và đang thực hiện…. 
  

  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

                  ỐNG NHỰA HDPE PE100 
 
 

 Ống nhựa PE100 Tân Long chuyên sử dụng trong lĩnh vực cấp nước sạch, dẫn nước tưới tiêu, trồng trọt… 
hoặc dung để thoát nước thải. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2:2007) với 
các phương pháp đấu nối tiện lợi phục vụ nhu cầu của khách hàng. 
 
Công trình thực hiện:  

1. Công trình: Green Farm – Vụ Bổn Dak Kak 

2. Công trình: Thanh Long Bay – Bình Thuận 

3. Khu dân cư IDICO Thủ Thừa – Long An 

4. Nâng cấp QL63, đoạn Km 11+800 đến 12+782 

5. Khu công nghiệp Hố Nai – Giai đoạn 2 

6. Nhà máy xử ly nước thải Bố Lá…. 

  

 
 



 
 
 

                  ỐNG NHỰA HDPE CAM PHẲNG VIỄN THÔNG 
 
 

 Ống nhựa HDPE cam phẳng Tân Long chuyên sử dụng trong lĩnh vực luồn cáp viễn thông, cáp điện,… Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8699:2011. Ngày nay cáp ngầm HDPE đang dần đi vào thì trường bởi 
những lợi ích mà nó mang lại 
 
Công trình thực hiện:  
 

1. Điện gió Krong Buk – Dak Lak  

2. Điện Gió Cư Né 1 – Dak Lak 

3. Thi công cải tại tuyến đường Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh 

4. Khu đô thị mới Thủ Thiêm 

Và các công trình khác 

 
 

 

 
 
 



 

PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA HDPE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ** PHỤ KIỆN ỐNG TRƠN HDPE 

  

 
BÍCH HÀN ĐỐI ĐẦU 

 
NÚT BỊT HÀN ĐỐI ĐẦU 

 
TÊ HDPE 

 
CO 45 ĐỘ HDPE 

 
CO 90 ĐỘ HDPE 

 
NỐI GIẢM HDPE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
 

 

 Ứng dụng Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 và Tiêu chuẩn Việt Nam 11821: 2017 vào sản phẩm ống nhựa 
gân xoắn HDPE 1 vách và ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách. 

 

 Áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 
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    CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
 
 
 
 

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ HAPPY HOME 

Vị trí: THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP GIẢI TRÍ HÒN THƠM-PQ 
CHỦ ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN SUN GROUP 

Vị trí: Hòn Thơm – Phú Quốc 

 
 
 
 
 

 
NHÀ MÁY DSR VINA 
ĐƠN VỊ MUA VẬT TƯ : CTY TNHH BỒ MINH 

Vị trí: Bến Cát – Bình Dương 
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DỰ ÁN: HẠ LONG BAY – BÃI CHÁY 

Địa chỉ: Bãi cháy – Quảng Ninh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DỰ ÁN: XỮ LÝ NƯỚC THÃI – KCN MỸ PHƯỚC 3 
Đơn vị thi công : CTY XP XD NGHĨA BÌNH 

Vị trí: KCN MỸ PHƯỚC 3 

 
 
 
 
 

 
DỰ ÁN GAMUDA CITY 

Vị trí: Km 1,5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội. 
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CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN 
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
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    CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG 
 Địa chỉ: Ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An  



so rE Ho4cH va pAu nJ ceNG HoA xe ngr cuu r,vcni,r. vrpr NAM
riNH LoNG AN DQc lfp * Tg do - H4nh phtic

PHoNG oAwc r.f rrNn DoANH

GIAY CHTTNG NHAN oANc KY DoANH NGHIEP
CONC TY TRACH NHIEM HUU TIAN MQT THANH VIEN

Me s5 doanh nghiQp: 0313776601

Ddng r! ldn ddu: ngdy 26 thdng 04 ndm 2016

Ddng lry thay aAi Dn thu; 2, ngdy 30 thdng l7 ndm 2020

1. TGn c6ng ty
T6n c6ng ty vi6t bing titing ViQt: CONC TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI
DICH VU NH(IA TAN LONG
T6n c6ng ty vitit bing ti5ng nu6c ngodi: TAN LONG PLASTIC SERVICE TRADING
MANUFACTURE COMPANY LIMITED
TOn c6ng ty vi6t tat: faN LONG PLASTIC CO.,LTD

?.Dia chi trg sO chinh

ip 4, Xd Duc Hda D6ng, IIuyQn D*c Hod, Tinh Long An, ViQt Nam

Diqn tho4i: 0918794886 Fax:

Email: tanlongplastic@gmail.com Website:

3. Viin tlidu lQ 9.000.000.000 ddng.

Bing chfi; Chin tj, ddng

4. Th6ng tin vd chri sii hiiu
Ho vi t6n: NGUYEN OiNg TRQNG KHTJONG Gi6i tinh: Nam

Sinh ngdy: I7/11/1975 Ddn tQc: Kinh Qu6c tich:Vi€t Nam

Loai giey td chring thgc c6 nh6n: Chtmg minh nhin ddn

56 gi6y chirng thtrc cii nh6n: 022893437

Ngiy c6p: 19/02/2009 Noi c6p: CA TP Hd Chi Minh
Noi ddng fy h.9 khAu thuong tru: 1A141 Ap 1, Xd Phqm Vdn Hai, HuyQn Binh Chdnh,
Thdnh phd Hd Chi Minh, Yi€t Nam

Ch6 0 hi6n t4i: 1A141 ip 1, Xd Phqm Vdn Hai, HuyQn Binh Chdnh, Thdnh pha ni
Chi Minh, Vi€t Nam
5. Nguli il4i diQn theo ph6p lu$t cfra c6ng ty
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COxC TY TNITH SAX XUAT THITONG MAI
.A

DICH VU NHTIA T'AN r,OI\G
Eia clti tru su':

Ap 4, xd Dirc Hda Ddng, huyQn Dirc Hda, tinh Long An, Vi€t Nam

Diu chi san xuat:
Ap 4, xd Dric IIda EOng, huyQn Dirc Hda, tinh Long An, ViQt Nanr
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GIỚI THIỆU 

Công ty TNHH SXTMDV Nhựa Tân Long được thành lập vào ngày 26/04/2016 là đơn vị 
chuyên về sản xuất ống nhựa gân xoắn HDPE và phụ kiện. 

 
Công ty TNHH SXTMDV nhựa Tân Long được thành lập từ tiền thân là một cơ sở sản xuất 

nhựa tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 2002. Sau một thời gian dài định hướng và 
phát triển, năm 2016 Công ty TNHH SXTMDV Nhựa Tân Long được thành lập. 

 

Bằng những nỗ lực không ngừng Tân Long đã liên tục đầu tư cải thiện về mặt công nghệ & 
chất lượng. Công ty đã tập trung đầu tư vào dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE với công nghệ 
cao của Hàn Quốc cho ra dòng sản phẩm ống nhựa gân xoắn HDPE từ 150 mm ~ 2000 mm với các 
tính năng vượt trội thay thế ống bê tông đã được ứng dụng trong hệ thống thoát nước đô thị và khu 
công nghiệp. 

 

Ngày nay, ống nhựa HDPE gân xoắn càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực không 
chỉ riêng lĩnh vực xây dựng. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng của khách hàng, công ty TNHH Nhựa 
Tân Long chúng tôi sản xuất ống nhựa HDPE gân xoắn mang thương hiệu Tân Long với mẫu mã, 
kích cỡ đa dạng theo tiêu chuẩn TCVN 11821:2017, Ống HDPE trơn chuyên dụng cấp nước theo 
TCVN 7305-2:2008, Ống cam HDPE luồn dây điện theo tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 đạt chất 
lượng tốt, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Chúng tôi tự hào khẳng định được 
uytín & thành công trong ngành công nghiệpnhựa Việt Nam. Là đốitácchiếnlượcvàlựachọnhàng 
đầu của quý khách hàng. 

 

Với phương châm: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG” Tân Long cam kết sẽ nỗ lực hết mình cung 
cấp những sản phẩm chất lượng cao cấp ngang tầm quốc tế, dịch vụ bán hàng tốt nhất và giá cả hợp 
lý nhất đến Quý khách. 

 

 
 

  



ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 VÁCH & 2 VÁCH - THOÁT NƯỚC 
 

 
 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: 

- Hệ thống thoát nước thải & thu gom xử lý nước thải của các khu công nghiệp, nhà máy. 
- Hệ thống thoát nước vỉa hè, nước mưa. 
- Hệ thống ống dẫn nước thoát xa lộ, các trục lộ giao thông 
- Hệ thống kênh mương, tưới tiêu công nghiệp, sân golf và đồng ruộng. 
- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư, bệnh viện. 
- Hệ thống thoát nước phục vụ nuôi trồng thuỷ hải sản. 
- Hệ thống cấp và dẫn nước sinh hoạt. 

 
ĐẶC TÍNH VÀ CẤU TẠO: 

Ống nhựa gân xoắn HDPE được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, có nhiều 
đặc điểm ưu việt thay thế ống betong như: độ bền cơ học cao, chịu được các dung dịch axit, kiềm, dễ 
uốn nên được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là hệ thống thoát nước. Xếp dỡ, vận chuyển và 
thi công dễ dàng nên tính kinh tế cao. 

Sản phẩm được sản suất từ nguyên liệu nhựa HDPE (nghĩa là hợp chất nhựa Polyethylene có 
tỷ trọng cao). Thiết kế gân thành có các tác dụng sau: Mặt ngoài có gân làm tăng độ chịu lực lên 
thành ống, mặt trong của ống trơn láng, hệ số ma sát thấp, không gây cản trở dòng chảy, mặt ngoài 
có gân làm tăng độ chịu lực lên thành ống. Mặt khác đặc tính nhựa HDPE chịu được nơi đất mềm, 
đất cát. 

Độ kháng hóa tốt, không bị rò rỉ, không bị ăn mòn, thích hợp với môi trường dẫn hóa chất đặc 
biệt là môi trường có độ kiềm cao. Tuổi thọ của ống cao, có thể lên tới trên 50 năm nếu lắp đặt và sử 
dụng đúng kỹ thuật. 

 

GIẢM CHI PHÍ THI CÔNG, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG: 

Ống nhựa gân xoắn HDPE có trọng lượng nhẹ nên chi phí vận chuyển, lắp đặt thấp, tiết kiệm 
thời gian, giảm chi phí nhân công và máy móc. Thao tác lắp đặt đơn giản, gọn gàng và dễ thực hiện. 
Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, công ty sẽ điều chỉnh độ dài của ống từ 1–10m do đó giảm được 
số lượng mối nối, tiết kiệm chi phí thi công. 

 

ĐỘ KÍN NƯỚC: 

Các mối nối được liên kết với nhau bằng đai nhựa HDPE đối với ống thoát nước và các 
phương pháp như: hàn đối đầu, mối nối điện trở, khớp nối PP thích hợp với yêu cầu thiết kế của 
Quý khách hàng, đảm bảo tính kín nước, không rò rỉ, không thẩm  thấu. 

 

XẾP DỠ, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN: 

Ống có chiều dài thích hợp với phương tiện vận chuyển, có thể luồn vào nhau. Xếp ống ngay 
ngắn. Riêng ống nhựa gân xoắn HDPE cần bảo quản ống dưới mái che trong môi trường nhiệt độ ≤ 
35

0
C. 



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH - THOÁT NƯỚC 
 

 
 

TABLE OF TECHNICAL REQUIREMENT FOR DOUBLE WALL PIPES - USER FOR SEWERAGE 

 

 

 Sản xuất dựa theo tiêu chuẩn KPS M2009 
Chiều dài ống từ 1m – 10 m 

 

 Made accoding to Basic Standard number: KPS M 
2009 

Pipe length 1m – 10m 

 

* TIÊU CHUẨN HÀN QUỐC KPS M 2009/ KOREA STANDAR KPS M 2009 

 
 

 
Quy cách 

(Dimesion) 

Đường kính 

trong 

Inside diameter 

(mm) 

Đường kính 

ngoài 

Outside diameter 

(mm) 

Bề dày thành 

ống   

Thickness 

(mm) 

Độ cứng ống 

Outside Compressed 

pressure(kg/Cm2) 

 

200 
200 ± 2.0% 236 ± 2.0% 18.0 ± 1.0 7,5 

 

250 
250 ± 2.0% 290 ± 2.0% 20.0 ± 1.0 6,5 

 
300 

300 ± 2% 340 ± 2.0% 20.0 ± 1.3 4,5 

 

350 
350 ± 2.0% 394 ± 2.0% 22.0 ± 1.3 4,5 

 

400 
400 ± 2.0% 450 ± 2.0% 25.0 ± 1.5 3,5 

 

450 
450 ± 2.0% 500 ± 2.0% 25.0 ± 1.5 3,1 

 

500 
500 ± 1.5% 562 ± 1.5% 31.0 ± 2.0 3,0 

 
600 

600 ± 1.5% 664 ± 1.5% 32.0 ± 2.0 2,6 

 

700 
700 ± 1.5% 778 ± 1.5% 39.0 ± 2.5 2,6 

 

800 
800 ± 1.5% 900 ± 1.5% 50.0 ± 2.5 2,6 

 
900 

900 ± 1.0% 1.000 ± 1.0% 50.0 ± 4.0 2,4 

 
1000 

1.000 ± 1.0% 1.120 ± 1.0% 60.0 ±4.5 2,4 

 
1200 

1.200 ± 1.0% 1.340 ± 1.0% 70.0 ± 4.5 2,2 

 

1500 
1.500 ± 1.0% 1.640 ± 1.0% 70.0 ± 4.0 1,4 

 

1800 
1.800 ± 1.0% 1.960 ± 1.0% 80.0 ± 4.0 1,4 



 

* TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 11821-2:2017/ TCVN 11821-2:2017 STANDARD 

 

 
Quy cách 

(Dimesion) 

Đường kính trong 

Inside diameter 

(mm) 

Đường kính ngoài 

Outside diameter 

(mm) 

Bề dày thành ống 

Thickness 

(mm) 

Độ cứng ống 

Outside Compressed 

pressure(kg/Cm2) 

150 150 ± 2.0% 180 ± 2.0% 15.0 ± 1.0 9,5 

200 200 ± 2.0% 230 ± 2.0% 15.0 ± 1.0 6,5 

250 250 ± 2.0% 282 ± 2.0% 16.0 ± 1.0 4,5 

300 300 ± 2.0% 336 ± 2.0% 18.0 ± 1.3 2,2 

350 350 ± 2.0% 386 ± 2.0% 18.0 ± 1.3 2,2 

400 400 ± 2.0% 444 ± 2.0% 22.0 ± 1.5 2,2 

450 450 ± 2.0% 494 ± 2.0% 22.0 ± 1.5 2,2 

500 500 ± 1.5% 556 ± 1.5% 28.0 ± 2.0 2,2 

600 600 ± 1.5% 660 ± 1.5% 30.0 ± 2.0 1,8 

700 700 ± 1.5% 768 ± 1.5% 34.0 ± 2.5 1,7 

800 800 ± 1.5% 880 ± 1.5% 40.0 ± 2.5 1,5 

900 900 ± 1.0% 988 ± 1.0% 44.0 ± 4.0 1,5 

1000 1.000 ± 1.0% 1.100 ± 1.0% 50.0 ± 4.0 1,4 

1200 1.200 ± 1.0% 1.320 ± 1.0% 60.0 ± 4.0 1,4 

1500 1.500 ± 1.0% 1.620 ± 1.0% 60.0 ± 4.0 0,8 

1800 1.800 ± 1.0% 1.940 ± 1.0% 70.0 ± 4.0 1,2 

2000 2.000 ± 1.0% 2.160 ± 1.0% 80.0 ± 4.0 1,0 

 

* TIÊU CHUẨN 06-06-2016 TÂN LONG/ TAN LONG 06-06-2016 STANDARD 
 

 
Quy cách 

(Dimesion) 

Đường kính trong 

Inside diameter 

(mm) 

Đường kính 

ngoài 

Outside diameter 

(mm) 

Bề dày thành 

ống   

Thickness 

(mm) 

Độ cứng ống 

Outside Compressed 

pressure(kg/Cm2) 

150 150 ± 2.0% 178 ± 2.0% 10.0 ± 1.0 6 

200 200 ± 2.0% 222 ± 2.0% 11.0 ± 1.0 3 

250 250 ± 2.0% 272 ± 2.0% 11.0 ± 1.0 1,2 

300 300 ± 2.0% 332 ± 2.0% 16.0 ± 1.3 1 

350 350 ± 2.0% 380 ± 2.0% 15.0 ± 1.0 0,9 

400 400 ± 2.0% 440 ± 2.0% 20.0 ± 1.5 1 

450 450 ± 2.0% 488 ± 2.0% 19.0 ± 1.0 0,9 

500 500 ± 1.5% 550 ± 1.5% 25.0 ± 2.0 0,8 

600 600 ± 1.5% 650 ± 1.5% 25.0 ± 2.0 1 

700 700 ± 1.5% 762 ± 1.5% 31.0 ± 2.0 0,8 

800 800 ± 1.5% 870 ± 1.5% 35.0 ± 2.5 1 

900 900 ± 1.0% 978 ± 1.0% 39.0 ± 2.5 0,8 

1000 1.000 ± 1.0% 1.092 ± 1.0% 46.0 ± 4.0 0,8 

1200 1.200 ± 1.0% 1.300 ± 1.0% 50.0 ± 4.0 0,8 

 
Ghi chú: * Chiều dài tiêu chuẩn ống gân xoắn HDPE là 6m, có thể thayđổi theo yêu cầu của khách hàng từ 1-10m. 
* Sai số cho phép đối với bề dày không quá ± 8%. * Sai số cho phép đưòng kính trong đối với ống 150 - 600: ± 
5.1mm, 700 - 2.000: ±6.4mm. 



ỐNG NHỰA TÂN LONG 

THOÁT NHANH DÒNG NƯỚC - VỮNG BƯỚC CÔNG TRÌNH 

 

 

 

HƯỚNG DẪN NỐI CỐNG HDPE 2 VÁCH BẰNG ĐAI NHỰA HDPE 

JONED BY THE WELDING PIECE OF SELF - CONTROL 

 

 

 
Bước 1: Sắp xếp ổn định 2 đầu ống 

cần nối khít nhau theo phương nằm ngang 
cùng mặt phẳng. 

Bước 2: Dùng giẻ khô lau sạch các vật 
bẩn ở 2 đầu cống cần nối, sau đó quấn tấm 
keo giữa 2 đầu nối 

Bước 3: Quấn tấm xốp bảo vệ lớp keo 
Bước 4: Dùng tấm nhựa quấn quanh 

mối nối, xiết chặt các con tán nhằm giữ chặt 

mối nối 2 đầu ống. 

Step 1: Arrange the needing ends 
stabling and closely with each orther 
according to horizontal direction of the same 
plane. 

Step 2: Used the dried coth cleaning 
through the dirty traces in both needing drain 
heads ends. Soon after, It's to wrap up the 
glue piece between both joined heads. 

Step 3: Wrap up softly protecting the 
glue layer. 

Step 4: Used the glue belt piece to 
wrap up around the joined points, tightening 
the bolts closely in order to keep the joints 
closly in both ends. 
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG GÂN XOẮNHDPE 1 VÁCH - THOÁTNƯỚC 

TABLE OF TECHNICAL REQUIREMENT FOR SINGLE WALL PIPES - USER FOR SEWERAGE 

 

* Sản xuất theo tiêu chuẩn 
TCVN 11821-3:2017 

Chiều dài ống từ 1m – 10 m 
 

* Made accoding to Basic 
Standard number: TCVN 
11821-3:2017 
Pipe length 1m – 10m 

 

 

 

 

 

 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM/ PRODUCT'S TECHNICAL PARAMETER: 

 

 
Quy cách 

(Dimesion) 

Đường kính trong 

Inside diameter 

(mm) 

Đường kính 

ngoài 

Outside diameter 

(mm) 

Bề dày thành 

ống   

Thickness 

(mm) 

Độ cứng ống 

Outside 

Compressed 

pressure(kg/cm2) 

 

150 
150 ± 2.0% 174 ± 2.0% 12.0 ± 1.3 3,70 

 

200 
200 ± 2.0% 228 ± 2.0% 14.0 ± 1.3 2,00 

 

250 
250 ± 2.0% 288 ± 2.0% 19.0 ± 1.3 2,00 

 

300 
300 ± 2.0% 340 ± 2.0% 20.0 ± 1.3 2,00 

 

400 
400 ± 2.0% 460 ± 2.0% 30.0 ± 1.5 1,90 

 

500 
500 ± 1.5% 564 ± 1.5% 32.0 ± 2.0 1,75 

 

600 
600 ± 1.5% 670 ± 1.5% 35.0 ± 2.0 1,00 
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Bước 1: Vặn trước măng song vào 1 
đầu ống vào 6 răng. 
Bước 2: Giữ chặt đầu có măng song 
và vặn đầu còn lại. 
Bước 3: Hoàn thành 

HƯỚNG DẪN NỐI ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 VÁCH BẰNG KHÚC NỐI (MĂNG SONG) 

JOIN METHOD OF SINGLE WALL PIPES 

Hình 1: Ống 1 vách và mặt cắt 

 

 

 
Bước 1 
Step 1 

 

 

 

 

 

 

 
Bước 2 

Step 2 

 

 

 

 

 

 
Bước 3 

Step 3 

 

Step 1: It's to turn the coupling 
first then a pipe head about 6 
teeth 

Step 2: It's to keep closely the 
head having the coupling for 
turning the remained piped 
head. 

Step 3:Finish. 
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HỆ THỐNG PHỤ KIỆN 

SYSTEM OF FITTINGS FOR DOUBLE WALL PIPES 
 
 

 

Nối góc 90
o
 

Elbow 90
o
 

Khớp nối góc 45
o
 

Elbow 45
o

 

Tê cân 90
o
 

Equal tee 90
o

 

 

 

 

 

   
 

Rẽ nhánh dấu cộng 

Tee plus 

Rẽ nhánh 45
o
 

Tee 45
o

 

Tê thu 90
o
 

Reducing tee 90
o

 

 

 

 

 

   
 

Măng sông nối ống 

Coupler (Type B) 

Hố ga thu nước HDPE 

HDPE Drain Manhole 
 

 

* Ghi chú: Tuỳ theo yêu cầu cụ thể, phụ kiện có thể thay đổi tuỳ theo công trình lắp đặt. 
* Note: depend on the demand , the spare part can be change 
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ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP THÀNH ĐÔI 
 

 

KHÁI QUÁT SẢN PHẨM: 
»Vật liệu: Ống và Phụ tùng ống gân HDPE 2 lớp TÂN LONG được 

sản xuất bằng nguyên liệu HDPE. 

»Kích cỡ: Từ Ø150mm đến Ø600mm. 

»Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

»Màu sắc: 2 lớp (Ngoài màu đen, trong màu xanh dương). 

 

 

 LĨNH VỰC ÁP DỤNG: 
*Hệ thống thoát nước khu dân cư đô thị. 

*Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp. 
*Hệ thống cống dọc, cống vượt trên các trục lộ giao thông. 

*Hệ thống kênh mương, tưới tiêu công nghiệp, sân golf và đồng 

ruộng. 

*Hệ thống bao bọc bảo vệ dây điện, cáp điện ngầm bưu chính viễn 

thông. 

*Hệ thống cấp và thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

 
 ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI: 
® Ống gân HDPE 2 lớp TÂN LONG có nhiều ưu điểm thuận lợi về: Bền, 

tính kinh tế cao, không bị ăn mòn. 

 
® Mật độ cao, phía trong rộng trơn phẳng ít ma sát, chế độ dòng chảy tốt, 

giữa vách trong và ngoài có cấu tạo lỗ rống do ép đùn nên chịu được ngoại 

áp và cường độ va đập cao 



® Độ kháng hoá chất tốt, không rỉ sét, phân hủy có tuổi thọ cao trên 50 

năm rất phù hợp với môi trường acid, kềm, nước thải, nước hữu cơ (cho 

nhà máy xử lý rác), nước mặn. Phù hợp với mọi vùng miền. 

 TÍNH NĂNG ƯU VIỆT: 
Giảm chi phí thi công, ít tốn chi phí cho việc sửa chữa. và bảo dưỡng 

đường ống: 

⸭ Do ống có trọng lượng nhẹ nên dễ dàng cho việc vận chuyển, thi công 

và sửa chữa, từ đó rút ngắn được thời gian thi công, tiết kiệm được thời 

gian. 

⸭ Lắp đặt được mọi địa hình do các phụ kiện kết nối đơn giản, thao tác 

nhanh chóng, gọn gàng. 

⸭ Có thể điều chỉnh chiều dài ống nhằm giảm cái mối nối, giảm được lượng 

bị vỡ, giảm chi phí nhân công, do đó giảm giá thành thi công. 

Độ. kín nước: Các ống được kết nối bằng các phương pháp hiện đại. Không 

rò rỉ và nước thẩm thấu từ bên ngoài. 
Xếp. dỡ, vận chuyển, bảo quản: 
⸭ Do ống nhẹ, nên có thể vận chuyển dễ dàng theo các đường rãnh mà 

không cần các thiết bị nâng nào hỗ trợ. 

⸭ Ống có thể lồng vào nhau trong quá trình vận chuyển, vì vậy tiết kiệm 

được diện tích lưu bãi. Bảo quản ống trong môi trường nhiệt độ dưới 

35°C 
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP - THOÁT NƯỚC 
 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM: 
 

 

STT 

 
DANH 

NGHĨA 

ĐƯỜNG KÍNH 

TRONG 

ĐƯỜNG 

KÍNH 

NGOÀI 

BỀ DÀY 

THÀNH ỐNG 

ĐỘ CỨNG 

VÒNG 

(mm) (mm) (mm) (KN/m²) 

SN4 

1 ø 150 150 ± 3% 174 ± 3% 12 ± 3% 4.0 

2 ø 200 200 ± 3% 228 ± 3% 14 ± 3% 4.0 

3 ø 250 250 ± 3% 286 ± 3% 18 ± 3% 4.0 

4 ø 300 300 ± 3% 344 ± 3% 22 ± 3% 4.0 

5 ø 400 400 ± 3% 456 ± 3% 28 ± 3% 4.0 

6 ø 500 500 ± 3% 580 ± 3% 40 ± 3% 4.0 

7 ø 600 588 ± 3% 675 ± 3% 43 ± 3% 4.0 

SN8 

1 ø 150 150 ± 3% 174 ± 3% 12 ± 3% 8.0 

2 ø 200 200 ± 3% 228 ± 3% 14 ± 3% 8.0 

3 ø 250 250 ± 3% 286 ± 3% 18 ± 3% 8.0 

4 ø 300 300 ± 3% 344 ± 3% 22 ± 3% 8.0 

5 ø 400 400 ± 3% 456 ± 3% 28 ± 3% 8.0 

6 ø 500 500 ± 3% 580 ± 3% 40 ± 3% 8.0 

7 ø 600 588 ± 3% 675 ± 3% 43 ± 3% 8.0 

 

*Lưu ý: 

Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu 

Độ cứng vòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
Chiều dài tiêu chuẩn 6m/ống. 
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HỆ THỐNG PHỤ KIỆN 

SYSTEM OF FITTINGS FOR DOUBLE- LAYER TWISTED PIPES 

PHỤ KIỆN ỐNG GÂN HDPE 2 LỚP: 
 

        Chữ T | Tee                                                              Co 90˚ | 90˚ Elbow 

 

 

 

 

 

                        Co 45˚ | 45˚ Elbow Gioăng cao su | Rubber seal 

PHƯƠNG PHÁP NỐI ỐNG: Ống HDPE 2 lớp có đầu nong gồm một đầu lớn và một đầu nhỏ, 

kết nối với nhau một cách dễ dàng: 
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ỐNG TRƠN HDPE CẤP NƯỚC 

 

 THÔNG SỐ CƠ BẢN: 
 

*Vật liệu: HDPE 

*Các áp lực: 6 bar, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar, 20 bar 
*Kích thước: D20 mm – D1200 mm 

*Màu sắc: Đen có một vạch xanh chạy dọc thân ống 

*Quy cách: tiêu chuẩn 6m. Tùy vào yêu cầu khách hàng 

chiều dài ống có thể thay đổi từ 1- 10m. 

 

 

 

 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: 
 

*Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa 

*Hệ thống ống dẫn nước cho tưới tiêu, trồng trọt trong 

nông nghiệp 

*Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp 

*Hệ thống dẫn nước cho các dự án đô thị 

*Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống 

 

 
 

 DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG HDPE TRƠN: 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA HDPE TRƠN CẤP NƯỚC 

*ỐNG NHỰA HDPE CẤP NƯỚC ĐƯỜNG KÍNH NHỎ (DƯỚI DN150 mm): 
 

 

 
Ø 125 

4.8 6.0 Bar 

6.0 8.0 Bar 

7.4 10.0 Bar 

9.2 12.5 Bar 

11.4 16.0 Bar 

14.0 20.0 Bar 

 

 
Ø 140 

5.4 6.0 Bar 

6.7 8.0 Bar 

8.3 10.0 Bar 

10.3 12.5 Bar 

12.7 16.0 Bar 

15.7 20.0 Bar 

 
*Lưu ý: 

Ống được đấu nối bằng phương pháp: 

-Hàn đối đầu, mối nối điện trở 
-Khớp nối PP 

-Khớp nối cơ khí 

(thích ứng với thiết kế của Qúy khách) 

-Ống có chiều dài 6m hoặc 9m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DANH 

NGHĨA 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ÁP SUẤT DN 

(PN) 

 
 

Ø 20 

1.4 10.0 Bar 

1.6 12.5 Bar 

2.0 16.0 Bar 

2.3 20 Bar 

3.0 25 Bar 

 
 

Ø 25 

1.4 8 Bar 

1.6 10 Bar 

2.0 12.5 Bar 

2.3 16.0 Bar 

3.0 20 Bar 

 

 
Ø 32 

1.4 6.0 Bar 

1.6 8.0 Bar 

2.0 10.0 Bar 

2.4 12.5 Bar 

3.0 16.0 Bar 

3.6 20.0 Bar 

 

 
Ø 40 

1.6 6.0 Bar 

2.0 8.0 Bar 

2.4 10.0 Bar 

3.0 12.5 Bar 

3.7 16.0 Bar 

4.5 20.0 Bar 

 

 
Ø 50 

2.0 6.0 Bar 

2.4 8.0 Bar 

3.0 10.0 Bar 

3.7 12.5 Bar 

4.6 16.0 Bar 

5.6 20.0 Bar 

 

 
Ø 63 

2.5 6.0 Bar 

3.0 8.0 Bar 

3.8 10.0 Bar 

4.7 12.5 Bar 

5.8 16.0 Bar 

7.1 20.0 Bar 

 

 
Ø 75 

2.9 6.0 Bar 

3.6 8.0 Bar 

4.5 10.0 Bar 

5.6 12.5 Bar 

6.8 16.0 Bar 

8.4 20.0 Bar 

 

 
Ø 90 

3.5 6.0 Bar 

4.3 8.0 Bar 

5.4 10.0 Bar 

6.7 12.5 Bar 

8.2 16.0 Bar 

10.1 20.0 Bar 

 

 
Ø 110 

4.2 6.0 Bar 

5.3 8.0 Bar 

6.6 10.0 Bar 

8.1 12.5 Bar 

10.0 16.0 Bar 

12.3 20.0 Bar 
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DANH 

NGHĨA 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ÁP SUẤT DN 

(PN) 

 
 

Ø 160 

6.2 6.0 Bar 

7.7 8.0 Bar 

9.5 10.0 Bar 

11.8 12.5 Bar 

14.6 16.0 Bar 

 

 
Ø 180 

6.9 6.0 Bar 

8.6 8.0 Bar 

10.7 10.0 Bar 

13.3 12.5 Bar 

16.4 16.0 Bar 

 

 
Ø 200 

7.7 6.0 Bar 

9.6 8.0 Bar 

11.9 10.0 Bar 

14.7 12.5 Bar 

18.2 16.0 Bar 

 

 
Ø 225 

8.6 6.0 Bar 

10.8 8.0 Bar 

13.4 10.0 Bar 

16.6 12.5 Bar 

20.5 16.0 Bar 

 

 
Ø 250 

9.6 6.0 Bar 

11.9 8.0 Bar 

14.8 10.0 Bar 

18.4 12.5 Bar 

22.7 16.0 Bar 

 

 
Ø 280 

10.7 6.0 Bar 

13.4 8.0 Bar 

16.6 10.0 Bar 

20.6 12.5 Bar 

24.5 16.0 Bar 

 

 
Ø 315 

12.1 6.0 Bar 

15.0 8.0 Bar 

18.7 10.0 Bar 

23.2 12.5 Bar 

28.6 16.0 Bar 

 

 
Ø 355 

13.6 6.0 Bar 

16.9 8.0 Bar 

21.1 10.0 Bar 

26.1 12.5 Bar 

32.2 16.0 Bar 

 

 
 

Ø 400 

15.3 6.0 Bar 

19.1 8.0 Bar 

23.7 10.0 Bar 

29.4 12.5 Bar 

36.3 16.0 Bar 

 
 

Ø 450 

17.2 6.0 Bar 

21.5 8.0 Bar 

26.7 10.0 Bar 

33.11 12.5 Bar 

40.9 16.0 Bar 

 

 
Ø 500 

19.1 6.0 Bar 

23.9 8.0 Bar 

29.7 10.0 Bar 

36.8 12.5 Bar 

45.4 16.0 Bar 

 
 

Ø 560 

21.4 6.0 Bar 

26.7 8.0 Bar 

33.2 10.0 Bar 

41.2 12.5 Bar 

50.8 16.0 Bar 

 
 

Ø 630 

24.1 6.0 Bar 

30.0 8.0 Bar 

37.4 10.0 Bar 

46.3 12.5 Bar 

57.2 16.0 Bar 

 
 

Ø 710 

27.2 6.0 Bar 

33.9 8.0 Bar 

42.1 10.0 Bar 

52.2 12.5 Bar 

64.5 16.0 Bar 

 

 
Ø 800 

30.6 6.0 Bar 

38.1 8.0 Bar 

47.4 10.0 Bar 

58.8 12.5 Bar 

72.6 16.0 Bar 

 
 

Ø 900 

34.4 6.0 Bar 

42.9 8.0 Bar 

53.3 10.0 Bar 

66.2 12.5 Bar 

81.7 16.0 Bar 

 

 
Ø 1000 

38.2 6.0 Bar 

47.4 8.0 Bar 

59.3 10.0 Bar 

72.5 12.5 Bar 

90.2 16.0 Bar 

 
 

Ø 1200 

45.9 6.0 Bar 

57.2 8.0 Bar 

67.9 10.0 Bar 

88.2 12.5 Bar 

 

 

*ỐNG NHỰA HDPE TRƠN CẤP NƯỚC ĐƯỜNG KÍNH LỚN (D160 mm – D1200 mm): 
 

*Lưu ý: 
- Ống được đấu nối bằng phương pháp: Hàn đối đầu, mối nối điện trở, Khớp nối PP, Khớp nối cơ 

khí thích ứng với thiết kế của Qúy khách. 

- Ống có chiều dài 6m hoặc 9m. 
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ĐƯỜNG 

KÍNH 

KÍCH THƯỚC 

D (mm) L (mm) 
Z 

(mm) 

Ø90 90 150 169 

Ø110 110 150 173 

Ø125 125 150 176 

Ø140 140 150 179 

Ø160 160 150 183 

Ø180 180 200 237 

Ø200 200 200 242 

Ø225 225 200 247 

Ø250 250 200 252 

Ø280 280 200 258 

Ø315 315 300 265 

Ø355 355 325 400 

Ø400 400 350 450 

Ø450 450 350 450 

Ø500 500 400 525 

Ø560 560 400 525 

Ø630 630 450 600 

 

CO 90˚ 

LƠI 45˚ 

HỆ THỐNG PHỤ KIỆN 
 
 

 

ĐƯỜNG 

KÍNH 

KÍCH THƯỚC 

D 
(mm) 

L 
(mm) 

Z 
(mm) 

A 
(mm) 

Ø90 90 150 301 80 

Ø110 110 150 311 80 

Ø125 125 150 318 80 

Ø140 140 150 326 100 

Ø160 160 150 336 100 

Ø180 180 200 396 100 

Ø200 200 200 406 120 

Ø225 225 200 416 120 

Ø250 250 200 428 120 

Ø280 280 200 446 120 

Ø315 315 300 599 140 

Ø355 355 325 625 140 

Ø400 400 350 650 160 

Ø450 450 350 650 160 

Ø500 500 400 690 180 

Ø560 560 400 690 180 

Ø630 630 450 725 200 
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ĐƯỜNG 

KÍNH 

KÍCH THƯỚC 

D (mm) L (mm) 
Z 

(mm) 

Ø90 90 150 390 

Ø110 110 150 410 

Ø125 125 150 425 

Ø140 140 150 440 

Ø160 160 150 460 

Ø180 180 200 580 

Ø200 200 200 600 

Ø225 225 200 625 

Ø250 250 200 650 

Ø280 280 200 680 

Ø315 315 300 710 

Ø355 355 325 1005 

Ø400 400 350 1100 

Ø450 450 350 1150 

Ø500 500 400 1300 

Ø560 560 400 1360 

Ø630 630 450 1530 

 

TỨ THÔNG 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ĐƯỜNG 

KÍNH 

KÍCH THƯỚC 

D (mm) L (mm) 
Z 

(mm) 

Ø90 90 150 390 

Ø110 110 150 410 

Ø125 125 150 425 

Ø140 140 150 440 

Ø160 160 150 460 

Ø180 180 200 580 

Ø200 200 200 600 

Ø225 225 200 625 

Ø250 250 200 650 

Ø280 280 200 680 

Ø315 315 300 710 

Ø355 355 325 1005 

Ø400 400 350 1100 

Ø450 450 350 1150 

Ø500 500 400 1300 

Ø560 560 400 1360 

Ø630 630 450 1530 

 

CO CHỮ T 
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ỐNG HDPE PHẲNG MÀU CAM DÙNG CHO TUYẾN CÁP NGẦM 
 

 

 

 
 
 

 

 
 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: 

 
* Dùng trong hệ thống cáp ngầm, bảo vệ dây điện và 

cáp viễn thông sàn xuất theo TCVN 8699:2011 

*Vật liệu: HDPE 

*Các áp lực: 6 bar, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar, 20 bar 

*Kích thước: D20 mm – D160mm 

*Màu sắc: Cam 

 
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG : Ống được đấu nối bằng phương pháp: Hàn đối đầu, mối nối điện trở, 

Khớp nối PP, Khớp nối cơ khí thích ứng với thiết kế của Qúy khách. 

- Ống có chiều dài 6m hoặc 9m đối với các ống có đường kính lớn, và từ 25-100m đối với ống đường 

kính nhỏ: 
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Phương pháp lắp đặt HDPE bằng hàn nhiệt đối đầu: 

 

PHƯƠNG PHÁP HÀN NỐI ỐNG TRƠN HDPE CẤP NƯỚC VÀ ỐNG CAM 
 

 

1. Chuẩn bị 

Bước này, chúng ta sẽ chuẩn bị những công cụ cần thiết. 

2. Làm sạch và kẹp chặt 

- Kẹp ống xuống khuôn hàn, làm sạch các bộ phận mối nối, cắt các cạnh mối nối, và 

sau đó điều chỉnh các bộ phận mối nối để mức độ sai lệch ít hơn 10% của chiều thành 

vách ống. 

3. Hàn 

Đặt vào panel hàn. 

4. Nối 

Dỡ bỏ tấm sưởi sau khi hoàn thành việc làm nóng, nối nhanh hai bộ phận làm nóng, 

tăng áp suất đến áp suất mối nối đối đầu và giữ cho đến khi hạ nhiệt. 

5. Hoàn thiện 

Quá trình hàn và nối ống hoàn tất. 
 

 

* 

 Những lưu ý khi hàn ống HDPE: 
 

1. Khi cắt ống phải cắt thẳng, vuông góc với tâm ống, bề mặt ống trước khi gia nhiệt phải 

được làm phẳng, làm sạch tránh hiện tượng mối hàn không kín ảnh hưởng tới chất lượng 

đường ống. 

2. Khi nối ống, phải đặt ống thẳng tâm, cạnh hàn không quá sắc nhọn nếu không sẽ tạo ra 

ứng suất gãy và làm giảm độ bền của mối hàn. 

3. Bề mặt gia nhiệt quá khô do phần gia nhiệt bị nguội nhanh trước khi hàn có thể làm cho 

mối hàn dễ gãy ở mặt tiếp xúc. Phần nóng chảy ở phía ngoài tốt nhưng bên trong không được 

điền đầy dễ dẫn tới hiện tượng gãy ống làm giảm chất lượng đường ống. 

4. Đối với các loại đường ống lớn, khi hàn ống ta nên dùng các khối chặn bê tông để cố định 

ống trước khi hàn. 



ỐNG NHỰA TÂN LONG 

THOÁT NHANH DÒNG NƯỚC - VỮNG BƯỚC CÔNG TRÌNH 

 

 

 

ỐNG HDPE XOẮN MÀU CAM DÙNG CHO TUYẾN CÁP NGẦM 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 LĨNH VỰC ỨNG DỤNG: 

 
* Dùng trong hệ thống cáp ngầm, bảo vệ dây điện và 

cáp viễn thông sàn xuất theo TCVN 7997 – 2009; JIS 

C 3653:1994; KS C 8455:2005. 
*Vật liệu: HDPE 

*Kích thước: D25/32 mm – D250/320mm 

*Màu sắc: Cam 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

 

 

STT 
 

CHỦNG LOẠI 
ĐƯỜNG KÍNH 

TRONG (mm) 

ĐƯỜNG KÍNH 

NGOÀI (mm) 

CHIỀU DÀI 
CUỘN 

ỐNG(m) 

1 TL ø 25/32 25±2.0 32±2.0 400 

2 TL ø 30/40 30±2.0 40±2.0 300 

3 TL ø 40/50 40±2.0 50±2.2 300 

4 TL ø 50/65 50±2.2 65±2.5 200 

5 TL ø 65/85 65±2.5 85±2.5 100 

6 TL ø 70/90 70±2.5 90±2.5 100 

7 TL ø 80/105 80±3.0 105±3.0 100 

8 TL ø 90/110 90±3.0 110±3.0 100 

9 TL ø 100/130 100±4.0 130±4.0 100 

10 TL ø 125/160 125±4.0 160±4.0 50 

11 TL ø 150/195 150±4.0 195±4.0 50 

12 TL ø 160/210 160±4.0 210±4.0 50 

13 TL ø 175/230 175±4.0 230±4.0 40 

14 TL ø 200/260 200±4.0 260±4.0 30 

15 TL ø 250/320 250±5.0 320±5.0 30 



ỐNG NHỰA TÂN LONG 

THOÁT NHANH DÒNG NƯỚC - VỮNG BƯỚC CÔNG TRÌNH 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÂN LONG 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG HDPE CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC 

HDPE WATER PIPE REXTRUSION LINE KOREAN TECHNOLOGY 

 

  



 

 

 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                             
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

1. Khu đô thị Happy Home 

Vị trí: Thành phố Cà Mau 

2. Khu phức hợp giải trí Hòn Thơm – Phú Quốc 

Vị trí: Hòn Thơm – Phú Quốc 

3. Công trình: Nhà máy Công ty TNHH Konlon – Bàu Bàng – Bình Dương 

Vị trí: KCN Bàu Bàng – Bình Dương 

4. Công trình:hệ thống thoát nước khu công nghiệp Hựu Thạnh 

Vị trí: Long An 

5. Dự án Hạ Long Bay – Bãi Cháy 

Vị trí: Bãi Cháy – Quảng Ninh 

6. Dự án: Xử lý nước thải KCN Phước Mỹ 2 

Vị trí: KCN Phước Mỹ 2- Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu 

7. Công ty TNHH Etop 

Vị trí: Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu 

8. Công trình: Xây dựng tuyến ống dẫn nước thải KCN Xuân Lộc – T. Đồng Nai 

Vị trí: KCN Xuân Lộc – Đồng Nai 

9. Công trình: Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Ba Bể 

Vị trí: Xã Khanh Ninh - Huyện Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn 

10. Công trình: Thanh Long Bay 

Vị trí: Tp. Phan Thiết - Bình Thuận 

11. Dự án Nâng cấp Cảng cá Cà Ná thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền 

vững – CRSD, tỉnh Ninh Thuận 

Vị trí: Cảng cá Cà Ná mở rộng tại xã Cà Ná - Huyện Thuận Nam - ỉnh Ninh Thuận 

12. Công trình: hệ thống thoát nước thải Khu dân cư A1- C1 

Vị trí: Ngã Ba Dầu Giây- Xã Xuân Thành- Huyện Thống Nhất- Tỉnh Đồng Nai 

13. Công trình : Thi công xây dựng tuyến đường Ven suối và đường N2 

Vị trí: Phường Định Hòa - TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương 

14. Dự án: Novaword Hồ Tràm, Vũng Tàu 

Vị trí: Bà Rịa – Vũng Tàu 

15. Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký , Đặng Thúc Vịnh 

Vị trí: Đường Tô Ký – Hooc Môn (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến Ngã ba Bầu). 

16. Dự án: Khu nhà phố biệt thự Mystery villas Quận 2. 

Vị trí: Đường Bát Nàn - Phường Bình Trưng Tây - Quận 2 - TP. HCM 

17. Công trình: Dự án Tổ hợp khu du lịch thung lũng Đại Dương 

Vị trí: Đường Hòn Giồ - Phan Thiết – Bình Thuận 



 

 

 

18. Hệ thống thoát nước Cụm CN Tú Phương 

Vị trí: Tân An – Long An 

19. Khu công nghiệp Hựu Thạnh 

Vị trí: Long An 

20. Dự án: Thanh Long Bay 

Vị trí: Phan Thiết – Bình Thuận 

21.  Dự án: Chỉnh trang đô thị dọc đường gom QL1, Khu đô thị Phía Nam thành phố Bắc Giang 

Vị trí: Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang 

22. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam Tuy Hòa 

Vị trí: Tuy Hòa – Phú Yên 

23. Dự án: Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân – Quy Nhơn Homes 

Vị trí: Cát Tiến – Bình Định 

24. Công trình: Khu dân cư IDICO Thủ Thừa – Long An 

Vị trí: Thủ Thừa – Long An 

25. Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn 

Vị trí: Xã Nhơn Lý – Thành phố Quy Nhơn – Bình Định 

26. Công trình: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở HAWACO 

Vị trí: TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam 

27. Dự án Khu đô thị Waiterpoint Bến Lức 

Vị trí: Bến Lức _ Long An 

28. Dự án: Khu đô thị Long Hưng 

Vị trí: Biên Hòa – Đồng Nai  

29. Dự án: Aqua Citiy Biên Hòa 

Vị trí: Biên Hòa – Đồng Nai 

 

Và còn nhiều công trình khác đã và đang được thực hiện…. 
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Testire C*ple*:O No.7, road No.l, Bien Hoa 1 Z, Dong Nai, Vietnm 0 C5 lot, Kl road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC , Vietnm 0 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam
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PHIEU KET
TES

OUA THO NGHIEM
T REPORT

1710512021
Page 01102

1. T€n m6u
trlame of sample

2. Md ta mAu

Description

3. Sd luqng m6u

Quantifu-

4. Ngdy nh4n m6u
Date of receipt

- -: -. .
5. Thoi gian th* nghiem

Testing duration

i
o. 1\o1 gul mau

Customer

. ,,1/. Ket qLla thu ngnrem
Test results

oNG NHUA CAN XOAN HDPE zLoP O 3oo SN4

Mdu thu nghiQm do kh6ch hdng lSry m6u, tdn mAu vi th6ng tin vC m6u do

khdch hdng cung cdp. I Testing sample was sampled by customer, sample

name and sample information were supplied by customer.
02 6ng nhga gdn mdu den/ Corrugated plostic pipes v;ith black color

01

0110512021

r0l 05 1202r - 17 105 1202t

coNc rY TI{HH sx TM DV NHUA TAN LONG
Ap 4, Xn Drlc Hda Ddng, HuyQn Dric Hda, Tinh Long An

Xem trang ti6p theo
Refn, to next page

P.TRUOI{G PTN HAI\.IG TIEU OUNC
DEPLTTY HEAD OF CONSIlMER

PRODUCTS TESTII\IG L,48.
,'lt
ll , ,l ,,,li,,
ii

NguySn Thi Thny Nhi

PP. DIRECTOR
THU NGHIE1VI

,ING LAB.

Trung

do kh6ch hmg giri <l6n vd kh6ng phii h gi6y chmg nh$n san phdm.

kst results are validfor the namely submitted.sample(s) only, and this is not a certificate ofproduct.
2. T€n miu, tdn khrich hing dugc ghitheo y€u ciu cm noigin mdu. / Name ofsamplels) and cuslomer are wr.itten as cu$omer s request

3. DO kh6n; dam bao eo rie rO.ng?uq" tini, tod6 khOng dam bao do ciruin nhdn vdi hd sii phir k = 2, ph6n t6 chu6n tuong mgvoi-95 % dQ tin c$y.

The repoied upanded uncertainly of rereurement is stated as the slanddrd uncertainty of meyyr?ent.,il1:lt"iplie! by the cov^qag-e factor k = 2, at 95 % confidence lwel.
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Testing Comolex:O No.7, roadNo.1, BienHoa 1 Z, DongNai, Viefi1mOC5 lot, Kl road, Cat Lai Z,

KT3-02325AHD1
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PHIEU KET QUA THU N\

Ttr E7 E'trDOF'T
Effi.J nl05l202r

Page 02102

TCn chi ti6u

Characteristic

Dcm vi tinh
Unit

Phucrng ph6p thir
Test method

KCt qu6 thu nghiQm

Test result

7.1 Ducrng kinh ngodi (trung binh) cia 6ngi
lulean outside diame ter,

7.2 Euong kinh trong (trung binh) cua Ong/

Mean inside diameter,
7.3 Chi0u cao k6t cAu trung binh/

Construction height
7 .4 Dd cimg vdng (thu biCn d4ng ndn 3 %

dumrg kinh trong)l Ring stffiess (3 %
deflection of inner diameter),

. MAu thu 1/ Sample 1

. MAu thit 2l Sample 2

. MAu thu 3/ Sample 3
-. Trung b\nW Average

mm

mm

mm

kN/m2

BS EN ISO 3126
2p0s

BS EN ISO 3126
2005

BS EN ISO 3126
2005

ISO 9969 :2016

344,0

300,1

T1

5,268
4,850
5,550
5))

@|hi6uneyciric6gi6tri<I6ivoim6udokh6chhingguitIiinvdkh6ngphnildgi6ychinrgnhins6nphim'
Test results are validfor the namely submitted.sample(s) only. and this is not a certificate ofpruduct.

2. T€nmiu. tdn khdch hmg tlugc ghi theo yeu cdu cua noi gui mdu. / Name of samplek) and cuslomer ore wr.itten as customer's request.

3. DO khon; dam bao do rio rqng"duqc tinfi tld6 kh6ng d61n bao do chuin nf,an uoi le .5 pt u k = 2, ph6n bri chuin tumg ung voi 95 %" tlQ tin c{y.

Tlre repoied upanded uncertainty ofmeasurement is stdled as the stmdard uncertainty odme8urement multiplied by the couerage'fq:to! k = 2, at 95 '% confidmce lnel.

3

Website: w.quatest3.com.vn
Phong, Dist.5, HCMC, Vietnm
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 r sZ ', 'r - A

PHIEU KET QUA THU NGHIEM
,T=$'$',p- ffiffitr#ffir t5nU202t

Pase 0U02

1. TOn m6u
Name of sample

2. MO tA m6u
Description

3. 56 lucr,ng m6u

Quantity

4. Ngdy nhQn m5u
Date of receipt

5. Thdri gian thu nghiQm
Testing duration

6. Ncri gui m6u
Customer

l.K€tqud thu nghiQm
Test resttlts

ONG NHU. A CAN XOAN HDPE }LOP O 3OO SN8

Mdu tht nghiQm do khSch hang l6y m6u,^t6n m6u vdr th6ng tin vC m6u do

kh6ch hang cung cdp. I Testing sample was sampled by customer, sample

name and sample information were supplied by customer.
01 6ng nhga gdn m2ru den/ Corrttgated plastic pipe with black color

01

091tU2021

l0 I 1 | 1202r - 1 5 I I r 12021

cONc TY TI{HH SX TM DV NHU. A rAX I,ONC
Ap 4, Xfl Drlc Hda D6ng, HuyQn Dric Hda, Tinh Long An

Xem trang titip theo
Refe, to next page

P.TRUONG PTI{ HANG TIf,U DLNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER

PRODUCTS TESTING LAB.

,l,i I /t,i, '/,.]
Nguy6n ThiThriy Nhi

TL. GIAM DOC/ PP. DIRECTOR

@chtc6gi6tritI6ivcrimiudokh6chhdngguittiinvdkh6ngphniligi5ychimgnh$ns6nphAm'
Test results are validfor the namely submitted.sample(s) only, and this is not a certilicate ofprudrct

2. T6n,miu, t€n kh6ch hring tluqc ghi theo ydu ciu cria noi gui miu. I Name ofsample(s) and customer are wr.itten as customer s request.

3. DQ kh6ng <lam bao do mld rQngluqc uni ttr aO tnOng Cam Uao ao cnuin nfran u"i ne 16 ptri t = Z, ph6n b5 chu6n tuong img v6i 95 % tlQ tin cfly.

The reported upanded uncertainty of meN.wement is stated as the-standtrd.uncertdinty of meNumeilt-multiplied by the couerugafactor k = 2, at 95 ok confdace level,

THUNGHIEM
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r6rrrc cuc rrru cHuAru Do LUoNG cnAr LUONG

TRUNG rAu xY rHUAr nEu cHudr,r oo lUoue cnAr LUoNG a
OUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pmteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28)3829 4274 Fu: (84-28) 18293012 E-mail
Testing Complex:O No.7, roadNo.l, BienHoa i IZ, DongNai,VietnamgC5 lot, K1 road, CatLai Z, Dist.2, HCMC

KT3-04148AHD1

l. C6c k6t qua tlit nghiQm ghi trong phi6u nay chi c6 gi6 tri d6i v6i miu do khich hing grli <l6n vd kh6ng phni li gi6y chrmg nhin sin ph6m
Test results are validfor the namely submitted_sample(s) only, and this is not a certificate ofproduct.

2. TODmau, ten kh6ch hmg ttugc ghi theo y6u cdu cu noi gui mdt. I Name of smple(s) and cwtomer are wr.itten as customer's request.

3. DO kh6ng dAm bao do md rQng-duorc tini tu dO khOng Aim bao tlo chudn nian vrii hd s6 ptli t< = 2, phnn bi5 chudn tuong rmg voi95 % ilQ tin ciy.

www.quaiesS.com.m
, HCMC, Vietnam

OUAIT$I 3'

 r s' ', 'r-
PHIEU KET QUA THU NGHI

T€n chi tiOu

Characteristic

Phuong ph6p tli

7.1 Duong kinh ngoai (trung binh) cira
Mean outside diameter,

7.2 Euong kinh trong (trung binh) cua 6ng/
Mean inside diameter,

,. ^ ^, ,). , i ;7.i Chi€u cao ket ciu trung binh/
Construction height

7 .4 DO clmg vong (thu bi6n d4ng nen 3 o/o

duong kinh trong)l Ring stffiess (3 %
deflection of inner diameter),

. MAu thu 1/ Sample I
" MAu thir2l Sample 2

" MAu thri 3/ Sample 3
. Trung bithl Ave

IIIm

Inm

Inm

kN/m2

BS EN ISO 3126 :

2005
BS EN ISO 3126 :

2005
BS EN ISO 3126 :

2005
ISO 9969 :2016

The reported upanded uncertainty of meNurement is stated 6 the standdrd uncertainU odnmument mu_ltiplied by the cowagefactor k-= 2, al 95 96 confidence level.
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Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 . Fax: (84-28) 3829 3012 Website: m.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa I IZ, Dong Nai, Vetnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: dh.cs@quatest3.com.w

C5 lor, Kl rcad,CatLailZ,Dist. 2, HCMC, Viemm Tel: (84-28) 37423160 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: dh.cs@quat9$3.9a!q$
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 Z s? ', 'r -  

PHIEU KET QUA THU NGHIEM
0810U2021
Paoe 01/01

1. TOn mAu
I'lame of sample

2. MO td m6u
Description

3. 56 luong mdu

Quantity
4. Ngdy nhqn mAu

Date of receipt

5. Thoi gian thu nghigm
Testing dttration

6. Noi gui m5u
Custorner

- --:l. KeI qua thLr nghrem
Test resuirs

ONG I{HU. A HDPE 2 LOP 4OO SN8

MAu thu nghigm do kh6ch hdng lAy m5u, t0n m6u vd th6ng tin vA mdu do

kh6ch hirng cung cap. I Testing sample was sampled by customer, sample
name and sample information were supplied by customer.
01 6ng nhqa gan mhu den
0l corrugated plastic pipe with black color
01

2911212020

30 I 1212020 - 081 0 | 12021

c6xc TY TF{HH sAx xuAT THUOI{G MAI DICH VU

ryHrI. A rAx rouc
Ap 4, Xfl Dri'c Hda Ddng, Dric Hda, Long An

i
Characterisric I Unit I Test merlnd I futt result I

outsidediamerer. I I 2005
7.2 Errcmg krnh trong (rrung binh)/ Mean | ** | eS fN ISO 3126: ) 388.8

insidediameter. I | 2005 I ]

7.3 Be day (tmng binh) cua thdnh 6ng/ I ** | BS EN ISO 3126 : | 32,6 
]

Mean wall rhickness. I | 2005 I I

7.4 Dd crmg vdng (th* bi6n dang n6n 3 % kN/m2 | tSO 9969:2016 I I

ducrng kinh trong)l Ring stffiess (3 %o I i I

I aeTection of inner diameter) I | |

I . Mdu thu \t Sample t I I I 10.879 
|

I . Mdu thu 2l Sampte 2 1 I | 8.95s 
I

| . MAu thu 3t Sample J I I I tt.47r 
I

| . Trung binlr/ lverage ] I _*-., | 10.43 
|

';1Y#f#),',,};'*3#3y#H-"
pRoDL:cts rqsrrryc reB. 

H\,#r_.-.ffi"U,r*V
Nguyan'rili rnry Nr,i Whhnh rrung

ksi resttlts ore valid.for the naruelt xrbuittecl ,sample(s) ctnllt, ond this is not a certiJicale.of producl.
2. Kh0ng duoc trich sao mOt ph|n phi€u k6t quri thir nghiQm nly nOu ldr6ng 96 sq d6ng f bing vln b:iu cua Trung tdm K| thuAt 3.

This Te-st Report,shall not be reprcduced, exceyt it.full, ||ithotl the written permi,ssion by Quotest 3.

3. T€n miu, tOn khdch hiug duoc ghi theo y6u cdu cta noi grli mAu. I Natne olsonple(s) ond aslomer are ||rillen as cuslomer:\ requesl.
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16r.ro cuc rrEu cnuAru Do LUONG cHAr LUONG

TRUNG rAru xf THUAr nEu cHudnr so LUONG cnAr LUONc 3
OUALITY ASSUBANCE & TESTING CENTER 3

HeadOffice:49Pasteur,Dist. l,HCMC,Vietnm Tel:.(84-28'538294274 Fax: (84-28) 35293012 E-mail:info@qutest3.com.ul Website: wwwquatest3.com.m
Testine Comolex:@ No.7, roadNo.l, BienHoa I Z, DongNai,VietnamOC5 lot, Kl road, Cat LaiIZ, Dist.2, HCMC, VietnmO64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Metnm

KT3-02700AHD1/1

*t  Z 'l 'r. A

PHIEU KET QUA THU NGHIEM
r11061202t
Pase 01102

Tdn mAu
|tlame of sample

Md td mdu
Description

56 lugng m6u

Quantify-

x
Ngay n-nan man
Date oJ'receipt

_..'
I hor sran thu nshlem
Tesriig cluratioi

Noi gui mAu

Customer

Ktit qua thu nghiCm
Test results

oNG I,{HuA CAN XOAN HDPE 2 LoP O 400 SN4

Miu thu nghiQm do kh6ch hang 16y m6u, tdn m5u vir th6ng tin vA m5u do

kh6ch hdng cung cip. I Testing sample was sampled by customer, sample
name and sample information were supplied by customer.
02 6ng nhr-.ra gdn mdu ded Corrugatetl plastic pipes u*itlt black color

01

01t06t2021

02t061202t - lt 10612021

c6Nc TY TI{HH SX TM DV I{HU. A TAN LONG
Ap 4, Xi Eri'c Hda Ddng, HuyQn Drl'c Hda, Tinh Long An

Xem trang d5p theo
Ref* to next page

P.TRLTONG PTN HANG TIEU DUNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER

PRODACTS TESTING L,48,
,1I !. .,',://
l;i' ,''

Nguy6n ThiThny Nhi

I PP. DIRECTOR
G THUNGHIEM

TING LAB.

1. C5c kilt qud tht nghiQm ghi trong phi6u ndy cht c6 gid nj diii voi mAu do'kh6ch hdng gui diin va khdng ph6i ld gi6y chirng nh{n srin phtim.
Test results are validfor the hamely submitted sample(s) only, and this is not a certificate ofproduct.

2. T6n miu, t€n kh6ch hdng tlugc ghi theo y€u ciu cira noi gui m6u. / Nome ofsanple(t) and customer are wrifien as cuslomer's request.
3. D6 kh6ng d6m b6o do md rQng dugc tinh tudQ kh6ng tlim bio tlo chuAn nhdn voi hd s6 phu k: 2, phin b6 chudn tumg irng voi 95 % tlQ tin c{y.



r6xc cuc lEu cnuAru Do LUoNG cHAr LUONG

THUNG TAM TY THUAT TIEU CHUflru gO IUOII 3

Website: w.quatest3.com.w
Phong, Dist.5, HCMC, Vietnm

0u[It$ 0' OUALITY ASSURANCE & TESTING G

HeadOffice:49Pasteur,Dist. l,HCMC,Mehm Tel:(84-28)38294274 Fax: (84-28) 18293012
Testing Comolex:O No.7, roadNo.l, BienHoa 1 Z, DongNai, VietnmOC5 lot, Kl road, CatLai IZ,

PHI6u rET QuA rrrU
TEST REPOR tU06/2A2t

Page 02102
KT3-02700AHD1/1

TOn chi ti€u

Characteristic

Don vitinh
Unit

Phuong ph6p thir
Test method

KOt qui thu nghiQm

Test result

7.1 Ducrng kinh ngodi (trung binh) cua 6ng/
lv[ean outsitle diameter,

7.2 Ducrng kinh trong (trung binh) cua 6ng/
Mean inside diameter,

7.3 Chi0u cao k6t c6u trung binh/
Construction height

7 .4 D0 cimg vdng (thu bi6n dang ndn 3 %
ducrng kinh trong) I Ring stffiess (3 %
deJlection of inner diameter),

. MAu thu 1/ Sample I

. MAu thn 2l Sample 2

. Mdu thil3/ Sample 3

. Trung b\nW Averase

fiIm

mm

mm

kN/m2

BS EN ISO 3126
2005

BS EN ISO 3126
2005

BS EN ISO 3126
2005

ISO 9969 :2016

461,4

403.7

29,5

5,603
5,540
5,493
555

l. Crlc k6t qud thu nghiQm ghi trong phiilu ndy chi c6 gie ri d6i voi miu do khrich hiurg gui d6n vi kh6ng phii ld chimg nh{n sin
Test resuls are ,illd 1"rih" n"i"ly submitted sample(s) only. and this is not a certificate ofproduct.

2. T€n miu. t€n khach hdng tlu. c ghi theo ydu ciu crii na gti ndt. I Nane ofsample(d and customer are written 6 customerb request.

3. DQ kh6ng tlim bio do m0 rdng dugc tinh tt,tlQ kh6ng tldm bdo tlo chuin nhnn voi hQ s6 phri k = 2, phin b6 chuan hrong ung vor 95 % tlQ tin c{y.
The reported expanded uncertainty o/ measuremut is stdted os the staildard uncertainty ofnwurement mulliplied by the coveragefactor k = 2, at 95 '% con/idence luel.



cO. Nc HoA xA nOt cHU Ncuia vEr NAM
DQc lQp - Trg do - Hgnh Phrtc

-----'---o0o---"--'-

HOPDONGMUANAX' 
Si5:0510/2022/HDMB/TL-HT

- Cdn c* b0 ludt ddn sq cd hi€u lrtc tir ngdy 01/01/2006'

.Cdnc*b0tuQtthuongmgic6hiQulttctiengdy0l/01/2006.

- Xdt nhu cduvd khd ndng crta hai bAn,

H6m nay, ngay 05 thdng 10 ndm 2022 tqi vdn phing Cing ty TNHH SX TM DV

Tdn Long, chting t1i g6m c6:

BfiN ,q. (gon tr6n): cONc TY TNHH SX THUONG MAI DV NHTI. A TAN

LONG

Dia chi

Dai diQn

Ma s6 thuti

Tdi khoan sti

Bd Vdng Thi Ngqc Ndng

Ch6nh

rtN s GO!-!qEL cONc rY TNHH xAY DING cONG TRiNH HING

THINH
Dia chi: 13 Tan Di, Phudng 01,Thinh ph6 Tuy Hoi, Tinh Phf yen

Dai diQn : Ong Mai Quiic Phong Chric vu: Gi6m d6c'

Ap 4,Xd Dric Hda D6ng, HuyQn Dric Hda, Tinh Long An

Chirc v.u: P.Gi6m d6c

0313776601

0501000108575 Tai ng6n hdng: Vietcombank Bic Sdi Gdn.

0602.5976.5555 T4i ngdn hdng: sacombank chi Nh6nh Binh

Ma s6 thuti : 4400125018
m*rl t,--A-
I al Knoan so:

Hai b6n A vd B th6ng nhat tnoa thu4n nQi dung Hqp d6ng nhu sau:

olEu I:NQI DUNG HgP DONG

Bon B il6ng y mua vd B6n A il6ng y bin6ng nhr,ra HDPE phUc vU thi c6ng dy

6n c6ng trinh chi titit vOl kich thu6c vd chtrng 1o4i nhu sau:

TOn hing h6a - QuY cdch

Ong nhpa gAn xoin HDPE 2 
.

lop o 300 (.DKN 344*3Yo,bC
ddy thdnh 5ng22+3Yo, dQ cung

13,859,200
Giobng cao'su 300

C9NG TITN HAI\G

rnu6 ctcr 8Y,

N
Itrn\i|
tG \r\i
'iHn l-ll

"w
:



TONG TIIANII TOAN

UiAt bdng chir :B6n trdm @m ngdn kh6ng trdm hai mtcti bdY

DIEU 2: CHAT LIIqNG SAN PHAM

2.ll chdtlugng hdng ho6 : Hdng duoc xu6t theo ISO 9001:2015, TC\rN fi821-3:2017

2.2lHingcAp cho c6ng trinh dring theo th6a thufln ctra hai b6n.

2.31 Saukhi giao hdng b6n a se cung c6p cho b6n B: chung chi xu6t xu&ng kdm theo m5i tO

hdng.

orpu:: THoI GIAN - EIA DIEM - PHUONG THUC GIAO NHaN

Dia di6m giao hirng: Nrit giao ducrng Tran Kiet vi dulng Hung vucrng (gan s6n bay Tuy

Hda)

Li6n h6 giao hdne : 0905384884 anh Thfnh'

BOn B c6 tr6ch nhiem xu6ng hdng'

3.2lThdigian giao hirng: 7 ngity k0 tu ngdy nhdn duoc ti6n dat ctra ben mua'

OINU 4: PHI.IdNG THLTC THANH TOAN

4.1/ Hinh thirc thanh to6n: Bing chuy6n khoin'

4.21 T4mimg:30Yo sau khi ky hqp d6ng'

4.3/ Thanh toin:7yo/ocdn lai khi nhan thdng b6o hdng vd tru6c khi giao hdng'

- Chimg chi xuAt xucrr g

- D6 nghi thanh to6n

- - H6a dcrn GTGT

-Phi6ugiaonh4nciratimgdgtgiaohing(cochu(ilcuahaibon)
DIEU S: rnAcn NHITM CAC st'N

5.1/ Trich nhiQm c1a BGn A_

- B6n A phii Cung c6p hdng dtr s6 luqng, dirng ch6t luqng vd dring thgi gian 1I UtA:. 
',

- Tion do giao hang theo yeu c6u dqt hdng cira B6n B. M5i 16 hdng phai co chring chi xu6t

xu&ng cua nhd m6Y di kdm.

- CAphoa dcrn tii chinh cho Ben B, hoa don theo dirng quy dinh cua bO tdi chinh' d6ng thoi

chiu hodn todn tr6ch nhiem tru6c ph6p luit va nQi dung vir ngudn g6c dau vdo cria chimg tir h6a

dcrn c6p cho BOn B.

- N6u b6n A cung c6p sin pham kh6ng d4t ch6t lucr,ng, kh6ng diing v6i c6c th6ng s6 k!

thuat khi giao hdng cho ben B, khong c6 tr6ch nhiQm d6i lai hhng cho ban B theo cam ktit trong

,Urt i-r0 ngay ke-tu khi ben B nhan hdng thi ben A sE bi ph4t 016%lngdy tren t6ng gi6 tri cua

hqp d6ng.

5.2tTrich nhiQm cfia BOn B

- B6n B c6 tr6ch nhiqm rh6ng b6o cho b6n A s6 lucr,ng hdng h6a cp th6 can l6y tru6c 7-10

ngay.

- Thanh to6n cho b6n A theo dring di6u 4 cua h-o. p d6ng. Ntlu bon B chQm thanh to6n cho

b6n A (kh6ng thanh to6n theo dirng trongjicu a) thi s6 tinh lai su6t theo quy dinh lai su6t cho vay

cuaNg6nhdngdob6nmuamdtr0nt6ngs6tiOnch4mthanhto6n.

I(hi ben A giao hdng, ben B phni ki6m tra hdng that ky vd nhQn hirng.theo dring di6u 1 cua

hqp d6ne vd thdi gian thuc hiQn hqp d6ng. Hang h6a dd giao n6u dring ch6t lugng nhu yeu cAu

\l
"u r.)

.JTY\
HH

THIJdNG I
vu NHUA

I LONG__tw

tr
lir,tJi
:ONqrI
utlutru
;----
i9Y ton -'-*--

,f



I

trong diAu 1, B6n B kh6ng duqc doi ho{c tra lai. Hdng dugc thi c6ng du6i m4t d6t vd ph6i dugc bio
qu6n du6i m6i che tr6nh 6nh n6ng tryc ti6p, nhiQt dO < 35..

- Hdng chi sri dpng cho mdt c6ng trinh kh6ng dugc t6i sri dung t4i ctrcc6ng trinh kh6c.
' - Sau khi c6 k6 ho?ch giao hdng cp th6 n6u sau 5 ngdy bOn B kh6ng nhqn hdng thi b6n B sE

bi phat ti6n lru L'ho 0,16%olngiry tr6n gi6 trikh6i luqmg hdngcham lAy.
- Sau khi hqp d6ng tlugc ky ktit, b6n B c6 tr6ch nhiQm nhan dri s6 lucrng hdng d6 dpt vd

thanh torin dAy dri s6 ti6n nhu trong hgp d6ng mua b6n giira hai b6n rla ky kct.
DIEU 6: EIEU KHoAN CHUNG
- Hqp d6ng c6 hiQu lsc k6 tu ngdy 2 b€nkf dav dri vd tp dQng thanh l)i khi hai b6n d6 thrrc

hiQn nghia vq cta minh.
- Hai b6n cam k6t thpc hi6n nhirng diAu kho6n quy dinh trong hgp d6ng, trong qu6 trinh

thuc hiQn c6 dieu gi vu6ng mic hai b6n cing trao d6i vd ctng ,hug giai q.rvct tr6n tinh thAn th6a
thufn dring Ph6p lu?t Nhd nu6c. N6u b6n ndo c6 ;f vi phpm hqp d6ng, gdy thiQt hai cho phfa b6n kia
thi bon 6y don bt thiet hai vd chiu tr6ch nhiQm tru6c phdp luflt.

- Ntiu c6 tranh ch6p md kh6ng ty giii qrytii duqc thi dua ra Toa An Kinh tti Tp. H6 Chi
Minh dc giai quytlt. Ph6n quyiSt cudi cung cria Tda rin Kinh to Ia quy6t dinh cu6i cung hai b6n ph6i
thgc hiQn, b6n ndo sai phAi chlu hodn todn chi phi.

Hqp dong ndy dugc lap thdnh O4btn,mdi ben gifr 02 bin c6 gi|triphaplynhu nhau./.

ffiNc:ffiweBclsdNffi

9

&, \*\
a;

CONG TY

DlcH vu NHUA.

TAN LONC

6oHoit it'tt*t

XAY DUNG

UOC PHONG



c0xc HoA xA HoI cHU Ncnia vrET NAM
Efc lSp - Tqr tlo - Hqtnh phrtc

I.{fr $ONC B{LrA BAN
Sa : 02 0 5 i2 02 2 iHD MB/TL- A,{f

Cdn ctr bq lwit ddn ss cd hi|u lsc tir ng*1'{}liAl/20f,6.

CIn tu bg 1u4t th*rng mai c* l:i€u luc t* ngirrv 01/0112006.

Xit nhu cdu vd kha ndng cua hai b|x,

Hgm xay, ng}y {}2 thdng $5 ndm 2{}22 tqi vdn phing Cdng ry-'T}\{HH SX Tltd DV Tdn

Lrsng. c?z*ng toi gi;ln c6,

rtx I (n6n uent: COxc TY TNHH Sx THIiOF{G MAI DY NHUA rAu LONG

Dia chi : Ap 4. Xf, D*c Hoa Ddng, Huy$n Duc Hoa, Tinh Long An

Di€n thoai : G918 794 885

Chuc vu: Gi6m ddc

i:.,:11:ri i;tjl,l:rr " :'::rr:l .rr 
'1::r:a..,

ii,:if aaii::li' .r,:::;i:,]:l'r';i. :::f i!:'
.,i:f,r'. ::ri,|...:..:::l ri.il r:

Dai di€n . Ong Nguy6n DinhTrgng Khurrng

Mfr s6 thud : 0313776601

Tii kl.roan sS. 0501CI0*1085?5 Tgi ng$n hing: Yietcornbank BIc Sii Gon.

: 0602 5976.5555 Tai ng6n hang. sacombank chi Nhanh Binh Ch6nh

^---BtN B {Bcn mua}: cONc Ty rNHH *ITv xAY LAP KY THUAT DI{I{ CO

*I+NH TilY
Dia chi : 33 t-Qu6c 10 i3 - Phucmg Hiqp Binh Phuoc. Tp Thu Buc,Tp HO Chi

Minh
DiSn thoai : (84-8) 54.038.513

Bai dig* . Ong Phqm lrln Nam Ch#c Vu ' Gi*m ddc

MI s6 thu6 : 0306114229

Hai b€n A vd B th0ng nhit thoa thuan ndi dung Hs-p d0ng nhu sau'

DIE[, t:NOl Dt \G HO-P EO\G-:-
B€n B d$ng y mua vi BOn A dOng f b6n 6ng nhua g*n xodn HDPE phuc vu thi cdng cho dU an

OPAL SKYLINIE - giXU DUONG chi ti6t voi kich thuoc vd chung loai nhu sau:

ffi
\

re
($#fr
\1\ 0

W



I

STT LOAr y+r rrr
DfTONG
rixn

TRONG
{mm+3%}

DtTC}fG
xixn

NGOAT
{mm*3%}

DYT so
LTTONG

GL{
CK

TTIANH
TTEN

I ONG HDPE 2 LOP
Dl50- SN8 8kN/m2 150 174 ln

cal
I

323.750 000

2 co 45 p0 nrs*
40.138.000

J co 90 D0 D I50 c&1 9.870.000

TONG
373.758.000

TIITIE VAT 8% 29.9W.640
TONG rran

403.658.640
(Yiet bdng chti: Biin trdnr le ba triSu sdtt tr,dm ndm nuroi tdm ngtin sdu trdm bon muoi

,1

f,
:Nl
r{Hl

;
srEr"l2: cnir LrtglTG SAN Prr{M

3' ll Ctrdt iugng hing hori : H*ng dutr. c xuit theo ri$u chuan c*a nhd may r.d ritu chi kg, th*dt
ciia du 6n.

2.Zf-Hirngc6p cho cdng trinh d*ng theo thoa thudn cira hai b€n

2'31sar: khi giao h*ng tr€n A s6 cung crip cho b€n B: Theo hd sry chrmg tu tai di6u 4 cria Hqp
ddng

EIEU 3: THOI Gt{N. DIA EIEM. PHU'oI{G rrr[IC GIAO T{HAN
3- 11Ths, 

-eian giao hang. tir li ng*y kd * ngay ah6n duoc bao linh rhu.
3.2/Eiadi€m giao hdng; Chfin c6ng trinh

* Li6n h€ giao hdns : Bdn B sE cung cip s6 di€n thoai cua nguoi nh6n hdng cho B6n A theo
trmg dqt giao hirng.

B€n B c6 trich nhiQm xu6ng hang .

EIETI 4: PHTIOT',IG THLTC TIL{I\H TOAN
4' ll Ngay sau khi hgp d6ng dugc lq,'-, b€a B s€ cung c6p chc b€n A chimg th* bao ldnh thanh
taiin co di€u ki6n va kh*ng hu1'ngang cua ngir hiing b€n B phit hinh voi gia trj turxrg ducmg
100% giri trlhqp ddng ld 403.658 .640( L'iiir bdng chir: Biin trdm ld ba triQtt sdtt trdm ndm maoi
tdm ngdn sciu trdrn btin wtrsi ding) vi thsi ha* bio tdnh Ia 45 ngiy te t* ngdy phit hanh b6o
tArti]"

4.3lHinh th*c thaqfu t+rin: BEng chuy€r: khoan.

4'3l Phucmg th*c thanh todn: b6o 15nh thLr ng*n hdng co didu kien vd kh6ng hriy ngang
4.4 It6 ss t*anfu todx *ao sfiffi:
- Chrmg chi xuAt xucrng

- -1tt
liJi I

."Ai
INI

I xuar rl
olcH vd

rnnr I
-tr



DB nghithanh todn
Hoa dcm CTGT
Phi€u giao nhgn cua timg dqt giao hAng {co chir $ cira hai bdn) raang t0n Manh Tin
H6 st tk*ng * leim theo lehi gi*o&riag.
Bi6n,b6n giao hdng theo mdu TAn Long co xdc nhdn cua Hai b6n tai c6ng trinh: 07 bangdc theo thdng tin do b6n B cAp.

11** nhdn ch6t lusng san pham va bao hanh {cQ): 07 ban gdc theo th6ng rin do ben Bcap.
- Giiy chi*rg nhir: bi* har-rh: *? ha bil: g6c.

DIEU 5: TR-{CH NHIEM CAC nfX
5.1/ Trdeh nhifm tria B€u A

- :i n1"= $* ss kxrng- dung ch:it lr{rng. duxg rheo ti€u chuin k} thust
- 'rien dq giao hdng theo y€u cAu dat hdng cira Bdn B. MAi 16 hdng ph6i c6 chimg chi chAt

luqng cira nhd mdy di kem.
- Cip h*a dsn tdi chinh cha B€n B. hda dan theo dring quy dinh cria b0 tdi chinh- ddng rhoi

chiu hoaa toirn tr*ch nhi€m trrsc phip lufrt rc ugi duag ra ngusg g6c diu vdo c*a chrirs tu

*:ii[TTry3"o:'?.1ham kh6ng dat ch6t rusng, *u"*;*,*lu, .-;-*;;
i<hi giao hdng cho b0n B thi b€n A phai co trdch nr,ie-* ooilai ulg.r-,o b€n B theo eam k6t
trcng vong 5-18 ng*y kri tu khi b€n B nhsn hang n€u qui thli han-ir€n. thi b€n A sE bi phat
A.fiYolngiry trdn t6ng giri tri cua hqp d6ng.

5.2/ Tr:{c}r nhigm cfia BOn B
- B€n B co trAch nhi€m thdng bdo cho b€n A so lucrng hdng hoa cu th{3 c6n lAv trroc 3-5
ngd]"

- Thanh todn cho b6n A theo dirng di€u 4 cua hqp d6ng.
- Khi b€n A giao hang, b€n B phai ki€m tra hang that ky vd nhdn hang theo dung di6u 1
cua h{'p ddng va thsi gian thirc hidn hsp ddng. nang hoa dr giao n6u dring chAt luig nhu
-v€u cau troil-q di€u l" B€n B khdng duilc goi iroac tra lar. Hi:rg dus. c thi c6n-e du{ri mit dAt

'a 
phai dugc bao qu6n duoi mai che tr6nh 6nh ndng trgc tiep, ,t iot d0 < 35.- Hdng chi su dung cho mOt c6ng trinh khdng dugc t6i sri dung tai cac c6ng trinh kh6c.- sau khi hsp ddng dusc lqi kdt, bdn B co tricli nhi€m nh6n dt so luqng hdng dd d{t theo

ttms dgt ra thanh toin ddy d* s6 tian nhu rrong hqp dsng mua b6n giira hai uen ga ky ket.rlIEtI 6: DIETI KHOAN CHUNG 
s - :rei uvrr u( ry r!

- Hqp ddng cd hi€u luc kd tir ngdy Z b€n lV dAV dfi vd rs deng thanh l)? khi hai b€n d5 rhuc
hi*n nghia vr_.; cfia minh.
- ltai b€n carn k€t thuc hi€n nhirng di€u khoin qu.v dinh trong ho-p d6ng" rrong qu6 trinh
thEre hi€n cd didu gi vunng mic hai b€n cung trao ddi vir cung nt ao giai q;et t.cl t*r, trrAn
thoa thudn dirng Phip ludt Nhd nuoc. Nsu bdn nio c6;i vi pharn r,{cong, g6y thid.t hai cho
phia bcn kia thi b€n 6y d6n bu thi€t hai r.a chiu tr6ch nhi6m truoc ph6p luat.- N€u ca tranh chAp md khong tu giii quydt duqc thi dua ra Toa An Kinh t6 Tp. H6 chi
'Minh dd giai quy€t. Phdn quy6t cuSi cuag c*a Toa dn Kinh t€ ld quy€t dinh cu6i cung hai
bdn phai thuc hi€n- h6n nao sai nh;ii r.lri, h,ri* *n.l* nr,,' *L{

s



Hgp d$ng nd-v- duqc lap thanh 04 bAn. mdi bCn gifr 02 bin co gia tri ph6p ly nhu nhau./.

IEN BTN Al

c0tie
IEN BEN B

TRqNG KIIUONGViN NAM
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